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* Hướng dẫn sử dụng Mẫu HCD-12: 

Thống kê số liệu người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng (HCD-12) do Công an cấp xã, huyện, tỉnh lập để gửi cơ quan cấp trên theo định kỳ hằng tháng. 

(1) Tên đơn vị Công an cấp trên.

(2) Tên đơn vị Công an thống kê.

(3) Thời gian tính thống kê; từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thống kê.

(4) Tên cơ quan, đơn vị nhận thống kê.

(5) Số tăng trong tháng, tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thống kê.

(6) Số giảm trong tháng, tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thống kê.

(7) Tổng số người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng đang quản lý, tính đến ngày 14 của tháng thống kê.

(8) Phân tích tình trạng cư trú số đang quản lý, tính đến ngày 14 của tháng thống kê.

(9) Thông tin khác.

(10) Địa danh, ngày, tháng, năm ký báo cáo thống kê.

(11) Các nơi nhận thống kê (ngoài đơn vị ở mục (4)).

Hàng CHXAPT: Thống kê số người chấp hành xong án phạt tù (bình thường).

Hàng Đặc xá: Thống kê số liệu người được đặc xá.

Hàng Tổng: Tổng số người = Hàng CHXAPT + Hàng Đặc xá.

Cột 1: Số còn đang quản lý tháng trước chuyển sang (tính đến ngày 14 tháng trước).

Cột 2: Số tha về từ các trại giam thuộc Bộ Công an. 

Cột 3: Số tha về từ trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam Công an cấp tỉnh, nhà tạm giữ Công an cấp huyện. 

Cột 4: Số tha về từ các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng.

Cột 5: Số từ các địa phương khác chuyển đến.

Cột 6: Tổng số tăng trong tháng. Cột 6=Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5.

Cột 7: Số đã được xóa án tích thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích (đã có phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản khác chứng minh).

Cột 8: Số đã được xóa án tích theo quyết định của Tòa án hoặc xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (đã có quyết định của Tòa án).

Cột 9: Số chết (đã có giấy tờ xác định chết, kể cả trường hợp bị thi hành án tử hình) hoặc mất tích (đã có quyết định của Tòa án.

Cột 10: Chuyển địa phương khác (đã có thông báo và chuyển hồ sơ, tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã/Công an cấp xã nơi đến).

Cột 11: Đã ra nước ngoài (đã có căn cứ khẳng định ra nước ngoài định cư).

Cột 12: Đã đi thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.

Cột 13: Cộng số giảm trong tháng. Cột 13 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12.

Cột 14: Số nam (đang quản lý).

Cột 15: Số nữ (đang quản lý).

Cột 16: Tổng số (đang quản lý) .

  *Chú ý: Cột 16 = Cột 1+ Cột 6 - Cột 13 = Cột 14 + Cột 15 = Cột 17 + Cột 18 + Cột 19 + Cột 20

Cột 17: Số đang quản lý đã hết thời hạn xóa án tích nhưng chưa đủ điều kiện xóa án tích (chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung, …).

Cột 18: Số đang quản lý chưa hết thời hạn xóa án tích.

Cột 19: Số đang quản lý đủ điều kiện xóa án tích đã làm thủ tục xóa án tích nhưng chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cột 20: Số đang quản lý đủ điều kiện xóa án tích nhưng chưa làm thủ tục xóa án tích.

Cột 21: Số đang quản lý dưới 18 tuổi (vị thành niên).

Cột 22: Số đang quản lý có tôn giáo.

Cột 23: Số đang quản lý thuộc dân tộc ít người.

Cột 24: Số còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Cột 25: Số còn phải chấp hành hình phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí hình sự, án phí dân sự và các nghĩa vụ dân sự khác (nếu có).
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